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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn Phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Căn cứ Quyết định số 2697/QĐ-BCT ngày 18/7/2017 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong về việc, công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 380/TTr-SCT ngày 15/3/2017 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại tờ trình số 653/TTr-VPUBND ngày 29/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Cục KS TTHC (VPCP);
- CT; các PCT UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở Công Thương;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP, TTTH-CB, Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Trăm


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 693/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

	1
	Tiếp nhận, Biểu mẫu đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc đối tượng do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách gửi Biểu mẫu đăng ký giá đến Sở Công Thương

	2
	Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc đối tượng do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách gửi Biểu mẫu kê khai giá đến Sở Công Thương


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh




_1591100697/Thu tuc hanh chinh.zip


Thu tuc hanh chinh.pdf

UY BAN NHAN DAN CQONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TiNH BINH PHUGC Déc 1ip - Tu do - Hanh phiic
Sb: 693 /QD-UBND Binh Phudc, ngay 04 thang 4 nam 2018
QUYET PINH

Vé viée Céng b thii tuc hanh chinh linh vye Luu thong hang héa trong nwée
- dwgc thye hién tai Trung tdm hanh chinh céng thudc thim quyén quan Iy va
gidi quyet cia S¢ Cong Thwong trén dia ban tinh Binh Phwéc

"CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can cir Luét T chirc Chinh_quyéﬁ dia phuong ngay 19/6/2015;

Can cir Nghi dinh sb 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ctia Chinh phu vé %
kiém soat thu tuc hanh chmh

stra déi, bd sung mot sé diéu cua cac ngh1 dinh lién quan dén kiém soat thi t
hanh chinh;

Cén cir Nghi dinh 56 92/2013/ND-CP ngay 07/8/2017 cia Tha tuéng Chinh

phil vé viée sira ddi, bd sung mdt sé didu cla cac nghi dinh lién quan dén kiém soat
tht tuc hanh chinh;

Can ctr Théng tu sé 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 ciia Van Phong
Chinh pht huéng din vé nghiép vu Kiém soét thu tuc hanh chinh;

Can ctr Théng tu so 08/2017/TT-BCT ngay 26/6/2017 cua B§ Trudong Bo
Céng Thuong quy dinh ve dang ky gia, k& khai gi sita va thuc phim chirc ning
danh cho tré em duéi 6 tudi;

_ Céan ctr Quyét dinh s 2697/QD-BCT ngay 18/7/2017 ctia B Cong Thuong
vé viéc cong bd thi tuc hanh chinh méi ban hanh thudc pham vi, chirc ndng quan ly
cta B Cong Thuong;

Cén cu Quyet dinh sb 14/2018/QD-UBND ngay 06/3/2018 cia UBND tinh
Ban hanh quy ché pho1 hop gilta Van phong Uy ban nhén dan tinh voi cdc s, ban,
nganh tinh, UBND cép huyén, UBND cép x4 trong vé viée, cong bd, cap nhat, cong
khai tht tuc hanh chinh trén dia ban tinh;

Xét d& nghi cta Gidm dbc S& Cong Thuong tai Td trinh s& 380/TTr-SCT
ngay 15/3/2017 va Chanh Vin phong UBND tinh tai t& trinh sb 653/TTr-VPUBND
ngly«d/ 3/ 2018,







| QUYET DINH:

Diéu 1. Céng bd kém theo Quyét dinh nay thu tuc hanh chinh méi ban hanh
linh vyc Luu thong hang héa trong nude duge tiép nhan tai Trung tAm hanh chinh

cong thudc thim quyen giai quyét clia S& Céng Thuong trén dia ban tinh Binh
Phudge.

biéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh vin phong Uy ban nhén dan tinh; Gidam déc S& Cong Thuong;
Thi trudng céc co quan, don vi ¢6 lién quan; Chi tich Uy ban nhén dan céc huyén,
thi x&; Cht tich Uy ban nhén dan céc x&, phuong, thi trdn va cac td chiic, c4 nhan
c6 lién quan chju trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: | CHU TICH&-
- Cuc KS TTHC(VPCP), =

- CT; cac PCT UBND tinh;

- Giam ddc S& Cong Thuorng,

- Trung tdm Tin hoc — Céng bdo;

- LDVP, TTTH-CB, Phong KSTTHC;
- Luuw: VT.

c/lf,f@/én Yim %&a‘?m







THU TUC HANH CHINH LINH YU'C LUU THONG HANG HOA THUQC
THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SG CONG THUONG TREN PJA BAN
_ TINH BINH PHUGC
(Ban héanh kém theo Quyét dinh s6: 693 /QB-UBND ngay 04 thdng 4 ném 2018
ciia Chii tich Uy ban nhan dén tinh)

PHAN 1. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

STT . Tén thi tuc hanh chinh

I. Linh vuc Luu thong hang héa trong nuéc

I | Tiép nhan, Biéu mau dang ky gi4 san phém sita danh cho tré em dusi 06
tudi thugc doi tuong do Uy ban nhan dén tinh cong bd danh sach gii
Biéu mau dang ky gia dén S& Cong Thuong

2 | Tiép nhan, ra soat Biéu miu k& khai gi4 san phim sita va thuc pham chirc
nang danh cho tré em dudi 06 tudi thudce d6i tugng do Uy ban nhan dén

tinh céng bd danh sach giri Biéu mau ké khai gi4 dén S& Cong Thuong








| PHAN 1I.
NOI DUNG CUA THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN
GIAI QUYET CUA SO CONG THUONG TiNH BINH PHUGC

1. Tiép nhan Biéu miu ding ky gia san phim sita danh cho tré em dudi 06 tudi
thude d6i twong do Uy ban nhin din tinh cong bd danh sach giri Biéu miu diing ky
gia dén S& Cong Thuong tinh Binh Phwéc theo quy dinh tai Thong tw so
08/2017/TT-BCT.

a. Trinh ty thye hién:

- Bude 1: T chire, c4 nhan ndp hd so tryc tiép hoac qua duong bwu dién tai Trung
tdm hanh chinh céng cia tinh.

- Bude 2: S Cong Thuong xit Iy hd so va tham dinh.

+ Trong thoi han 02 ngay thim dinh Trudng hop két qua khong dat, phai ¢6 van ban
théng béo cho té chuc cé nhén va néu rd ly do.

- Bude 3: Trong vong 03 ngay 1am viée ké tir khi c6 két qua ghém dinh “Dat“, So
Cong Thuong déng dau cong van dén co ghi ngay, thang, ndm vao bi€u mau ding ky.

- Buéc 4: Dén ngay hen, Td chirc, c4 nhén dén nhan két qua tai B§ phan hanh chinh
cong chuyén nganh Cong Thuong.

b. Cach thirc thyc hién:

T4 chirc, c4 nhan Nop hd so trye tiép tai Trung tdm hanh chinh cdng cta cua tinh,
hodc giri qua duong buu dién.

¢. Thanh phén, s6 lrgng hd so:
* Thanh phén hd so:

(O Bléu mau ding ky gia theo huéng din tai Phu luc s6 01 ban hanh kem theo
Théng tw s6 08/2017/TT-BCT (trong do céc ndi dung vé Cong van gii Biéu mau ding ky
gig; Bang ding ky gia cu thé va Thuyét minh co ciu tinh gia hang hoéa, dich vu dang ky
gid).

+ Pdi véi truong hop Bidu méu giri qua dudng thu dién tir: Ban scan Biéu méu ding
ky gia theo huong dan tai Phu luc s6 01 ban hanh kem theo Thong tu s6 08/2017/TT-BCT
(trong d6 céc ndi dung vé Cong van giri Biéu mau dang ky gia; Bang dang ky gia cu thé
va Thuyét minh co cdu tinh gia hang hoéa, dich vu ding ky gia).

(2) 01 phong bi cd dén tem, ghi r: tén, dia chi cia thuong nhén, ho tén va s6 dién
thoai ciia nguoi tryce ti€p cé trach nhiém cia don vi;

* §6 lwrgng: 02 bd.
d. Théi han giai quyét:

03 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan & hé so hop 1é
d. Pbi twong thwe hién thii tuc hanh chinh:
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Thwong nhan sén xuét, nhap khau san phni sita danh cho tré em dudi 06 tudi do Uy
ban nhan dén tinh cdng b6 danh sach.

e. Co quan thyce hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S¢ Céng Thuong.

- Co quan truc tiép thyc hién TTHC: Phong Quén 1y Thuong mai
g. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Puge mua, bén theo gia da ding ky.

h. L€ phi: Khong
i. Tén méu don, mau t& khai:
’ Biéu miu ding ky gi4 theo hudng dan tai Phu luc sé 01 ban hanh kém theo Théng tu
s0 08/2017/TT-BCT.
j- Yéu ciu, didu kién thwe hién thi tyc hanh chinh:
- Trong thoi gian nha nwéc thyc hién binh én gid bing bién phap ding ky gi4; khi
thuong nhan thay d6i gia san pham.
k. Can cir phap 1y cua thid tuc hanh chinh:

- Luft Gié s6 11/2012/QH13;

- Nghi dinh s6 177/2013/ND-CP ngdy 14 thang 11 nam 2013 cua Chinh pht quy
dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mét s6 didu cia Luét Gia;

- Nghj dinh s6 149/2016/ND-CP ngay 11 thang 11 n&m 2016 ctia Chinh phi sira adi,
bd sung mdt s didu ciia Nghj dinh s6 177/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 cua Chinh pha
quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mdt s6 dieu ctia Luét Gia;

- Théng tr s6 08/2017/TT-BCT ngay 26 thang 6 nam 2017 cia B$ Cong Thuong
quy dinh vé dang ky gia, ké khai gia sita va thuc pham chirc ning danh cho tré em dudi
06 tudi.

Méu don, ¢ khai dinh kém.








Phy luc s6 1
BIEU MAU DANG KY GIA
Théng tw s6 08/2017/TT-BCT ngdy 26 thdng 6 ndm 2017 ciia B6 Cong Thuong
Tén don vi dang ky gia CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
/ Poc 1ap -Tw do - Hanh phic

S6 ......... [ . ' .., ngay ... thdng ... ndm ...
V/v: dang ky gi '

Kinh gti: (Tén co quan tiép nhdn Biéu méu ding ky gid)

Thuc hién Thong tr s6 ..ovevvveverereennnes NZAY...verrn. cua B6 Cong Thuong.

... (t&n don vi ddng ky) giri Biéu mu dang ky gi4 ..... gdm céc vin ban va ndi dung
sau:

1. Bang dang ky mic gi ban cy thé.

2. Giai trinh Iy do diéu chinh gié (trong d6 c6 gidi thich viéc tinh mic gia cu thé 4 ap
dung theo cac hudng din, quy dinh vé phuong phép tinh gia do co quan c6 thim quyén
ban hanh) e

Mirc gia dang ky, ndy. thue hién tr ngay +. /. /

.. (tén don vi ddng ky) xin chiu trach nhiém truoc phap luat v& tinh chinh xé4c cua
mirc gla ma don vi da dang ky./.
. Noi nhin: | THU TRUOGNG DPON VI
- Nhu trén; '
- Luu:

(Ky tén, déng diu)

- Ho tén ngudi ndp Bi€u MAU: ...t
-84 i8N thoal HEM LAC!...ceiiiireee et ettt sre s s s sr e b sas s ne e
S K oo et e e e e et es et e et eneaaa e e e et e etenearaeeretentaerenreneasaset et s enennesnesaeratseaeetoteans

Ghi nhén ngay ndp Biéu miu diing ky gia
cuiia co quan tiép nhin Biéu mau ding ky gia

1. (Co quan 1iép nhdn Biéu méu ding ky gid ghi ngay, thdng, ndm nhdn diroc Biéu
mau dang ky gid va dong ddau céng van dén)

2. Hét thoi han 03 ngay tam viéc ké tir ngay trén, néu co quan tlep nhin Biéu mau

khéng ¢é vy kién yeu cau td chirc, ca nhén khéng dwoc thyc hién mirc gia dang ky méi

hojc phai giai trinh vé& cac ndi dung cua Biéu mAu thi t chirc, ¢4 nhan duge mua, ban
theo mirc gia dang ky.

Tén don vj CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
thwe hién dang ky gia Poc lap — Tw do — Hanh phuc
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Tén don vi “GCONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
thire hién dang ky gia Poc lap — Ty do — Hanh phic

BANG PANG KY MUC GIA BAN CU THE

»

(Kém theo cong van sé......... ngay......thang......ndm........ cua Cong ty........)
Doanh nghiép 12 don vi (san xuét hay dich Vu)......cooceeemeiieenreeeeieeeneenes
Ding ky gia (ban budn, ban 1€) t....ocovviviiieere e, cu thé nhu sau:
Quy Ty 18
Tén hang cach, Pon vi Mutc gia | Micgia | Mirc %
STT | héa, dich chét vnh | dAng kY hién| dingky | ting/ tﬁn" )
vu lirgng hanh méi giam giélgn _

Mirc gia dang ky nay thyuc hién tir ngay .../ ... /...

(Ghi chii: Doanh nghiép san xuét, hhap khiu ding ky gia ban budn thuc té cia minh cing
véi gia ban 1€ khuyén nghi)







Tén don vi thye hién CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
dang ky gia Déc lap -Tw do - Hanh phuc

., GAY....... thang......ndam .....

THUYET MINH CO CAU TINH GIA
HANG HOA PANG KY GIA
(Kém theo cng vin s6......... ngay......thang......ndm........ cla......... )
(P6i v6i mit hang nhip khiu)

Tén hang hda, dich vu:

Pon vi san xuét, kinh doanh:

Quy cach ph’ém chét; diéu kién ban hang hojc giao hang; chinh sach khuyén mai, giam
gid, chiét khau cho cac doi tuong khach hang (néu cb)

1. BANG TONG HQP TINH GIA VON, GIA BAN HANG HOA NHAP KHAU
CHO MOT DON VI SAN PHAM HANG HOA

Don vi| Thanh| Ghi

STT Khoé hi phi ;
oAl muc ¢t p tinh | tidn | chu

San hrgng nhip khiu

>

ez _ K A A
Gia von nhép khau

w

Gi4 mua tai cira khdu Viét Nam (gia CIF)

Thué nhap khau

fomy

Thué tiéu thu dac biét (néu c6)

Céc khoan thué, phi khac (néu c6)

Céc khoén chi bing tién khéc theo quy dinh (néu co)

Chi phi chung

Chi phi tai chinh (néu c6)
Chi phi ban hang

Chi phi quan ly

Tong chi phi

i (oo [ |y [ | [ W [N

Gi4 thanh toan bj 01 (mdt) don vi san phim

3.







et oL 0 TR

E | Lginhuin dy kién

Thué gi4 trj gia ting, thué khac (néu c¢6) theo quy
dinh

H | Gi4 ban dy kién

II. GIAI TRINH CHI TIET CACH TiNH CAC KHOAN MUC CHI PHi CHO
MOT DON VI SAN PHAM HANG HOA

1. Gi4 mua tai cira khau Viét Nam (gi4 CIF)

2. Thué nhép khéu

3. Thué tiéu thu dic biét (néu co)

4. Cac khoan thué, phi khac (néu c6)

5. Cac khoan chi bing tién khéc theo quy dinh (néu cd)
6. Chi phi tai chinh (néu c6)

7. Chi phi ban hang

8. Chi phi quan ly

9. Lgi nhuan du kién

10. Thué gia tri gia ting, thué khéc (néu c6) theo quy dinh
11. Gia ban dy kién







Tén don vi thirc hién ~ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
ding ky gia Pdc 14p -Ty do - Hanh phiic

|
[ .......... , ngay...... thang......ndm .....

THUYET MINH CO CAU TINH GIA
HANG HOA PANG KY GIA
(Kém theo céng van B, ngay....... thang......nam........ cua......... )
(P6i véi mit hang san xuit trong nwéc)

Tén hang héa, dich vu:
Pon vi sén xuét, kinh doanh:

Quy cach phim chit; didu kién ban hang hoic giao hang; chinh sach khuyén mai, giam
gia, chiet khau cho cac doi tuong khach hang (neu cd)

I. BANG TONG HQP TiNH GIA VON, GIA BAN HANG HOA, DICH VU

S6 TT | Khoan muc chi phi DVT | lwgng | Pon | Thanh
gia | tien
1 Chi phi san xuét:
1.1 Chi phi nguyén lidu, vt liéu truc tiép
1.2 Chi phi nhan cong truc tiép
1.3 Chi phi san xuét chung:
a Chi phi nhan vién phin xuong
b Chi phi vit liéu
¢ Chi phi dung cu sin xuit
d Chi phi khdu hao TSCD
ad Chi phi dich vu mua ngodi
e Chi phi :I:n%ng tién khdc
Téng chif phi san xuat :
Chi phi ban hang
Chi phi quan ly doanh nghiép
Chi phi tai chinh
Tbng gia thanh toan b
5 Loi nhuén dy kién
________ ) Gi4 ban chua thué
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6 Thué tidu thu d3c bidt (néu c6)’™ >

7 Thué gia trj gia ting (néu c6)

Gia ban (da c6 thué)

IL. GIAI TRINH CHI TIET CACH TiNH CAC KHOAN MUC CHI PHI CHO
MOT PON VI SAN PHAM HANG HOA

1. Chi phi san xuét

. Chi phi ban hang

. Chi phi quén ly doanh nghiép
. Chi phi tai chinh

. Loi nhuan dy kién

. Thué tiéu thy dic biét (néu cb)
. Thué gia tri gia ting (néu c6)

. Gia ban (ddc6 thué)

0 ~1 O W B W N
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2. Tiép nhén, ra soat Biéu mau ké khai gia san pham sita va thuc pham chire nang
danh cho tré em dwdi 06 tudi thude d6i twong do Uy ban nhéan dan tinh cong b
danh sach gii Biéu miu ké khai gia dén S& Cong Thwong tinh Binh Phuéc theo quy
dinh tai Thong tw s6 08/2017/TT-BCT.

a. Trinh ty thie hién:

- Bué6c 1: T4 chire, ca nhan ndp hd so truc tiép hodc qua dwdng buu dién tai Trung
tdm hanh chinh céng cua tinh.

- Budc 2: S¢ Cong Thuong xit 1y hd so va thim dinh.

+ Trong th}‘)i han 02 ngay thdm dinh Truong hop két qua khong dat, phéi ¢ véan ban
thong bao cho t6 chirc, ¢4 nhin va néu 16 ly do.

- Buégce 3: Trong vong 03 ngay lam vige ké tir khi ¢6 két qua thim _dinh “Dat®, S¢
Céng Throng dong diu céng van dén cd ghi ngay, thang, ndm vao bleu mau ding ky.

- Buéce 4: Den ngady hen, T4 chirc, c4 nhan dén nhan két qua tai B phén hanh chinh
cong chuyén nganh Coéng Thuong.

b. Cach thitc thure hién:

Nép hd so trie tiép tai Trung tdm hanh chinh cong clia tinh, hodc giri qua dudng
buu dién. .

¢. Thanh phin, sé lwong hd so:
* Thanh phén hd so:

(1) Biéu mAu ké khai gia theo huéng dan tai Phu luc s8 02 ban hanh kém theo
Théng tu s6 08/2017/TT-BCT (trong d6 c4c ndi dung vé Céng vian giri Biéu miu ké khai
gia; Bang ké khai mirc gia) hodc Thong bao mirc gia tai Phu luc s6 03 ban hanh kém theo
Théng tu. '

+ Ddi véi treong hop Bidu miu giri qua duong thu dién tir: Ban scan Biéu miu ké
khai gig theo hwong din tai Phu luc sé 02 ban hanh kém theo Thong tur s& 08/2017/TT-
BCT (trong d6 cac ndi dung vé Céng vin giri Biéu méu ké khai gid; Bang ké khai mizc
gia) hodc Thdng bao murc gié tai Phu lyc s6 03 ban hanh kém theo Thong tu.

(2) 01 phong bi ¢6 déan tem, ghi rd: tén, dia chi cua thwong nhén, ho tén va s6 dién
thoai cla nguoi trye tiép ¢d trach nhiém cua don vi;

* 6 lrgng: 02 bo.
d. Théi han giai quyét:

03 ngay lam viéc ké tir ngay nhin du hd so hop 16
d. Poi twgng thye hién thi tye hanh chinh:

Thuong nhén san xudt, nhip khiu san phdm sita va thuc phdm chirc ning danh cho
tré em dudi 06 tudi; thuong nhan ban 1é san pham sita va thuc pham chitc ning danh cho
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tré em dudi 06 tudi trong trudng hop béan gia cao hon gia ban 1é khuyén nghj da ké khai
Vi co quan chirc ning,

e. Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:
- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S¢ Coéng Thuong,
- Co quan trye tiép thue hién TTHC: Phong Quén ly Thuong mai
g. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh:
Dugc mua, ban theo gia di ké khai.
h. Lé phi: Khong
i. Tén mau don, miu to khai:
) Biéu mau ké khai gi theo huéng dén tai Phu lyc s6 02 ban hanh kém theo Théng tur
s0 08/2017/TT-BCT.
j- Yéu céu, diéu kién thie hién thi tuc hanh chinh: _
Trong thoi gian nha nwée khong ap dung bién phép binh 6n gia.
k. Can cir phép ly ctia thii tuc hanh chinh:
- Luat Gia s6 11/2012/QH13;
- Nghi dinh s6 177/2013/ND-CP ngay 14 thing 11 nim 2013 cia Chinh phi quy
dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mgt so diéu cua Luét Gia;
- Nghi dinh sb 149/2016/ND-CP ngay 11 thang 11 nim 2016 cta Chinh pha sira ddi,

b sung mot sb diéu cia Nghi dinh s6 177/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 cta Chinh phu
quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mét s6 diéu cua Luat Gia;

- Théng tu s6 08/2017/TT-BCT ngay 26 thang 6 nam 2017 cia B6 Cong Thuong
quy dinh ve déng ky gia, ke khai gia sira va thure phdm chirc ning danh cho tré em dudi
06 tudi.

M3Au don, to khai dinh kém.
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Phg luc s6 2: i A )
MAU VAN BAN KE KHAI GIA

Tén don vi thue hién CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
ke khai gia Déc lap - Ty do - Hanh phic
S6 e, foe L , ngay ... thdng ... ndm ...

V/v ké khai gia hang hoéa, dich vu
ban trong nudc

Kinh giti: ....(tén co quan tiép nhdn Vén ban ké khai gid....)
Thuc hién Thong twr $8 v.vvevveeereien NEAY oo cua By Cong Thuong.

... (tén dom vi ké khai gid) glri Bang k& khai mtc gid hang ho4, dich vu ban trong nudc
(dinh kem). |

Murc gi ké khai nay thue hién tir ngay ..../.... / ......

... (tén don vi ké khai gid) xin chiu trach nhiém trurée phap tuat vé tinh chinh x4c ciia mirc
gia ma chung t6i da ké khai./.

Noi nhin: | THU TRUGNG DON VI
- Nhu trén; (Ky tén, dong dau)
- Liu:

- Ho t8n ngudi N8P BidU MAU: .....cveveeieeceeveeececesee st et
- Pia chi don vi thuc hin K& Khai:.......ocoovceiiiii et

................................................................................................

= ¢ T 1) OSSR RRUPRRTOURRRI
0 DA ettt ——t ey atetataatarereaa—ttetaataa ettt artaar e a———s

Ghi nhén ngay ndp Vin ban ké khai gia ciia co quan tiép nhin

(Co quan tiép nhén Vin ban ké khai gié ghi ngay, thdng, ndm nhdn dwoc Van ban ké khai

gid va dong dau cong van dén)
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Tén don vi thye hién CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
ké khai gia Péc lap - Tuw do - Hanh phic

.......... , hgay.... thang... ndm .....

BANG KE KHAI MUC GIA
(Kém theo cong van s6......... ngay......thang......ndm........ CUQ........ )

1. Mire gia ké khai (ban budn, ban 1¢€): Cac mire gia tai tai cac dia ban, khu vyc khac
nhau (n€u ¢o).

Tén Quy Mic | Ty 1é

. . Pon | Mire gid ké | Macgia [ _ b .

ST | hang cach, ) o . . | tang/ | tang/ Ghi
) oz vi khai hién | ké khai . ]

T hoa, chat . . . giam | giam chu
. tinh hanh méi

dich vu | lwgng

2. Phan tich nguyén nhan, ndu rd bién dong cia cac yéu t6 hinh thanh gia tic dong
lam ting hodc giam gid hang hoa, dich vu thuc hién ké khai gia.

3. Ghi 10 c4c chinh séch va mic khuyén mai, gidm gid hodc chiét khéu ddi véi cac
d6i trong khéach hang, cac didu kién véan chuyén, giao hang, ban hang kém theo mic gia
ké khai (néu co).

Mitc gia ké khai nay thwc hién tir ngay ..../.... / ......

Ghi chu:

Mic gia ké khai 1a mic gia ban du kién d3 trir chiét khiu, giam gia (néu c6) da bao
gbm thué gia tri gia tang cho 01 don vi san phim, Truong hop lan dau thuc hién ké khai
gid v&i co quan quan Iy nha nudce vé gia déi véi san pham mdi thi giri kém theo Bang x4y
dung hinh thanh muc gia ban hang hoa, dich vu.

Doanh nghi€p san xuit, nhap khéu ké khai gia béan lé khuyén nghi ciing véi gié ban
budn thyc té cia doanh nghiép.
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Phu lyc 6 3:
MAU THONG BAO MUC GIA

Tén don vi thuce hién CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
thong bao gia Poc lap - Tu do - Hanh phuc
88 ..o . ‘
V/v thong bdo mirc gia didu , ngay ... thang ... ndm ...

chinh t&ng, gidm gia hang
héa, dich vu béan trong nude
trong pham vi 5% so véi
mirc gia da ké khai hoac
théng béo lién ké trude do

Kinh giti: ....(tén co quan tiép nhdn Biéu mau théng bdo gié....)

Thue hién Thong tu s6 ............ v DAY v, ctia B§ Cong Thuong.

.. (tén dom vi thong bdo gid) théng bao mire gia sira hoic thuc phadm chirc nang ban trong
nude didu chinh trong pham vi 5% so véi mirc gia da ké khai hodc théng béo lién ké trudce
do (Bang thong bao murc gid dinh kém).

Mirc gia ndy thuc hién fr ngay ..../.... / ......
.. (tén dom vi théng bdo gid) xin chiu trach nhiém truée phap luat vé tinh chinh x4c cia
muc gia ma ching t6i da thong bao./.

Noi nhin: THU TRUONG PON VI

- Nhur trén; (Ky tén, déng déu)

- Luu:

- Ho t&n ngurdri n0p BidU MAUL.....vveeveeceeeiee oo es e e e
- Dia chi don vi thOng Bao ZIA:......cccoiviieiiiiir e
- S0 GHEN thOT HHEN LAC:......vmmeereesovieeeeesees e seeeseesereesese s eesee s ess s eeesesseeere e
s BMails oo e b st aras
=80 FAX: covtvairts ettt ettt r et e et r et ne s eeemeess e

Ghi nhén ngay ndp Thong bao mirc gia cia co quan tlep nhin
(Co quan tiép nhdn Van ban ké khai gia ghi ngay, thang, ndm nhdn dwoc Thong bdo mikc
gid va déng ddu cbng vin dén)
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Ddc lap - Ty do - Hanh phiic

Tén don vi thye hi¢n
théng bao gia

'BANG THONG BAO GIA BAN LE
TRONG NUGC
(Kém theo céng van s6......... ngay......thang......ndm........ cua......... )
1. Thong bdo gia ban 1€ trong nudce: Cac mirc gia tai cdc dia ban, khu vue khac nhau (néu
cO).

Tén Quy Muc gia ké .| Mire | Tyl
. ) Pon N Mire gia ‘ .
hang cach, . khai/thong . tang/ | ting/ | Ghi
STT . £ vl . x| thong . - -
hoa, chat , bao lieén ke i giam | giam | chu
) tinh ) bao
dich vu | lwong trudc

2. Mite gia théng bao nay thyc hién tir ngay ..../.... / ......

Ghi chu:

Mitc gia thong bao 12 mic gia ban du kién da trir chiét khau, giam gia (néu c6), da bao
gdm thué gi4 tri gia tang cho 01 don vi san phém.
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